  Thứ Năm, ngày 13 tháng 02 năm 2025
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
BÀI 114: uê, uơ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Nhận biết các vần uê, uơ. Tìm và đọc đúng tiếng có các vần uê, uơ
Làm được các bài tập liên quan đến các vần vừa học
II. CHUẨN BỊ
GV: phiếu bài tập, tranh
HS: bút, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích yêu cầu tiết học
	

	2. Ôn kiến thức
Cho HS xem tranh và hỏi tranh vẽ gì? Từ hoa huệ tiếng nào chứa vần uê?
Yêu cầu HS phân tích tiếng  huệ
Cho HS xem tranh và hỏi tranh vẽ gì? Chú voi đang làm gì? Từ huơ vòi tiếng nào chứa vần uơ
Yêu cầu HS phân tích tiếng huơ
GV đánh vần và đọc trơn các tiếng huệ/hoa huệ, huơ/ huơ vòi
Cho hs nhìn mô hình đánh vần và đọc các tiếng vừa học
3. Thực hành luyện tập
Bài 1: Xếp vào hai nhóm thích hợp
	uê
	Thuở bé
	Huơ tay
	ươ

	
	Xum xuê
	Hoa huệ
	

	
	Trí tuệ
	Vạn tuế
	

	
	Làm thuê
	Thành phố Huế
	


Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
GV hướng dẫn 
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho HS đọc các từ vừa làm
Bài 2. Sắp xếp từ ngữ rồi viết thành câu hoàn chỉnh
a. và thơm ngát/hoa huệ/trắng muốt
...........................................................
b. chào khán giả/chú voi/huơ/vòi
...........................................................
c. đi/Lan và mẹ/về quê/tàu hoả
...........................................................
d. loa kèn/bà/cho/Lan/bó hoa/cắt
...........................................................
e. khoe sắc/trong vườn/muôn hoa
...........................................................
f. thưởng/ông lão/lưỡi rìu/chàng tiều phu/ và bạc/cho/vàng.
...........................................................
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
GV hướng dẫn
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho lớp đọc đồng thanh các câu vừa làm
Bài 3. a. Đọc bài Lợn rừng và voi
Lợn rừng lang thang trong rừng cây xum xuê gặp voi vừa đi vừa huơ vòi. Nó nghĩ: “voi to nhưng ngờ nghệch lắm”. Thế là nó nhằm voi xông tới. Nào ngờ voi huơ vòi nhấc bổng lợn lên ném xuống vệ đường. Lợn sợ quá chạy về mách mẹ. Mẹ nó bảo “đời thuở nào lợn thắng được voi con chứ tự kiêu mà hại thân”
Cho HS nêu yêu cầu câu a
Cho HS đọc từng câu và cả đoạn
b. Nối
	1. Lợn rừng lang thang
	a. nhằm voi xông tới

	2. gặp voi vừa đi vừa huơ vòi nó
	b. ném xuống vệ đường

	3. voi huơ vòi nhấc bổng lợn
	c. con chứ tự kiêu mà hại thân

	4. Lợn sợ quá
	d. trong rừng

	5. Lợn rừng mẹ bảo
	e. chạy về mách mẹ


Gọi HS nêu yêu cầu câu b
GV hướng dẫn
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho lớp đọc đồng thanh các câu vừa làm
4. Củng cố dặn dò
Cho HS nhắc lại 2 vần vừa học
Cho hs tìm tiếng ngoài bài có vần uê, uơ
Nhận xét tiết học
Khen ngợi biểu dương học sinh
	

Quan sát tranh và trả lời

Phân tích tiếng huệ

Quan sát tranh và trả lời

Phân tích tiếng huơ


Lắng nghe

Nhìn mô hình đánh vần và đọc các tiếng vừa học











Nêu yêu cầu bài tập
HS lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

Đọc các từ vừa làm











Nêu yêu cầu bài tập
Lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

Đọc các câu vừa làm 







HS nêu yêu cầu câu a
HS đọc từng câu và cả đoạn











Nêu yêu cầu câu b
Lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

Đọc các câu vừa làm 









